
STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề 
tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
khác (nếu có)

Ghi  
 chú

1 Võ Thị Phượng

0007418/ĐNAI-
CCHN,

988/QĐ-SYT ngày 
13/07/2022,

32/QĐ-TYT ngày 
16/03/2026

- Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
- Thực hiện kỹ thuật siêu âm; Thực hiện kỹ thuật điện 
tim; Thực hiện kỹ thuật Khám Lao

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;
Chiều 13 giờ - 16 giờ 30
(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 
thuật; Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa; Thực hiện kỹ thuật siêu âm; 
Thực hiện kỹ thuật điện tim; Thực 
hiện kỹ thuật Khám Lao

2 Nguyễn Văn Phong 013377/ĐNAI-CCHN Khám, phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử 
trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng 

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;
Chiều 13 giờ - 16 giờ 30
(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Bác sĩ Khám, phát hiện và xử trí các 
bệnh thông thường; xử trí ban đầu 
một số trường hợp cấp cứu tại cộng 
đồng 

3 Hoàng Thị Thi 0007242/ĐNAI-
CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám chữa bệnh thông thường tại 
Trạm Y tế theo quy định tại Thông tư  liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ.

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;
Chiều 13 giờ - 16 giờ 30
(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

4 Trần Thị Ngọc Thủy 0007225/ĐNAI-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 
định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 
của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức hộ sinh

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;
Chiều 13 giờ - 16 giờ 30
(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Hộ sinh

5 Lê Quang Mẫn 012539/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám chữa bệnh thông thường tại 
Trạm Y tế theo quy định tại Thông tư  liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;
Chiều 13 giờ - 16 giờ 30
(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã An Phước
2. Địa chỉ: ấp 5, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  24/24 giờ 
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Danh sách hành nghề tổng
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6 Nguyễn Văn Hậu
014300/ĐNAI-CCHN,

34/QĐ-TYT ngày 
16/3/2026

- Sơ cấp cứu ban đầu, khám chữa bệnh thông thường 
tại Trạm Y tế theo quy định tại Thông tư  liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ. 
- Thực hiện dịch vụ kỹ thuật Y học cổ truyền

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;
Chiều 13 giờ - 16 giờ 30
(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa; Thực hiện dịch vụ kỹ 
thuật Y học cổ truyền

7 Nguyễn Thị Kim 
Anh 013514/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 
thường tại Trạm Y tế theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;
Chiều 13 giờ - 16 giờ 30
(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

8 Hoàng Thị Mỹ 
Duyên 014306/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 
thường tại Trạm Y tế theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;
Chiều 13 giờ - 16 giờ 30
(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

9 Hoàng Gianh Chung 011561/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám chữa bệnh thông thường tại 
Trạm Y tế theo quy định tại Thông tư  liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ.

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;
Chiều 13 giờ - 16 giờ 30
(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

1 Trương Thị Nguyệt
006939/ĐNAI-CCHN

33/QĐ-TYT ngày 
16/3/2026

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
- Thực hiện kỹ thuật siêu âm bụng tổng quát
- Thực hiện kỹ thuật đọc điện tâm đồ; Thực hiện kỹ 
thuật Khám Lao

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;
Chiều 13 giờ - 16 giờ 30
(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 
thuật; Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa; Thực hiện kỹ thuật siêu âm 
bụng tổng quát; Thực hiện kỹ thuật 
đọc điện tâm đồ; Thực hiện kỹ thuật 
Khám Lao

2 Nguyễn Thị Thùy 
Trân 006381/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Quyết 
định số 41/2005-QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;
Chiều 13 giờ - 16 giờ 30
(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Điều dưỡng

3 Phan Chí Tài 011343/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám chữa bệnh thông thường tại 
Trạm Y tế theo quy định tại Thông tư  liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ. 

Toàn thời gian Y sĩ Đa khoa

4 Vũ Thị Huê 014076/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 
thường tại Trạm Y tế theo quy định tại Thông tư  liên 
tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;
Chiều 13 giờ - 16 giờ 30
(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

2. ĐIỂM Y TẾ TAM AN THUỘC TRẠM Y TẾ XÃ AN PHƯỚC
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5 Lê Lan Quỳnh 001307/ĐNAI-GPHN Đa khoa
Sáng 7 giờ - 11giờ 30;

Chiều 13 giờ - 16 giờ 30
(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Y sĩ Đa khoa

6 Trần Thị Thu Vân 005068/ĐNAI-GPHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 
định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Sáng 7 giờ - 11giờ 30;
Chiều 13 giờ - 16 giờ 30
(Từ thứ hai đến thứ sáu)

Hộ sinh

Nguyễn Thị Hải Yến

An Phước, ngày  10    tháng   4  năm 2026
PHỤ TRÁCH TRẠM Y TẾ

Tổng: 15
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